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TÓM TẮT 

Quá trình tổng hợp nano Ag (AgNPs) từ chiết xuất thực vật là rất quan trọng vì đây 

là phương pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Trong nghiên cứu 

này, chúng tôi tổng hợp nano Ag bằng dịch chiết lá chè (Camellia Sinensis). Khảo 

sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất vật lý của AgNPs tổng hợp thông qua các 

kỹ thuật phân tích quang phổ UV-vis, phân tích kính hiển vi điện tử truyền qua 

TEM, phân tích nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại biến đổi Fourier. Kết quả cho thấy 

AgNPs chế tạo được ở dạng đơn pha, tinh thể AgNPs hình cầu với cấu trúc lập 

phương tâm mặt có kích thước tinh thể trung bình khoảng 12,5 nm. 

Từ khóa: Công nghệ nano, AgNPs, dịch chiết lá chè (Camellia Sinensis), kháng 

khuẩn. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Nước ta có nguồn nguyên liệu chè rất phong phú. Ở miền Bắc, tuy khí hậu khắc 

nghiệt, đất đai kém màu mỡ nhưng mỗi năm cho một sản lượng chè rất cao. Từ lâu, tác 

dụng của việc uống chè đối với sức khoẻ con người đã được làm rõ. Thành phần hóa 

học của nguyên liệu chè bao gồm tannin, caffeine, proteine, tinh dầu, men, sắc tố, pectin, 

vitamine, chất khoáng, axít hữu cơ... trong đó tannin, caffeine, sắc tố, dầu thơm, pectin 

là những thành phần quan trọng quyết định màu sắc, hương vi c̣ủa sản phẩm [1]. Tannin 

là tên chung để chỉ hỗn hơp̣ các chất polyphenol mà catechin là thành phần chủ yếu. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước chiết polyphenol từ chè có tác dụng tốt đối với 

bệnh ung thư, bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp, bệnh đường ruột, bệnh răng và có tác 

dụng làm chậm quá trình lão hoá, tăng tuổi thọ [2].  Trong chè xanh catechin và các 

gallate của chúng, các hợp chất phenol tổng số được xem là các chỉ số đánh giá chất 
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lượng [3, 4] và giá trị của chè [5, 6]. Những nghiên cứu hóa học và cấu trúc cho biết rằng 

các catechin và các hợp chất gallate của chúng hấp phụ quang phổ tử ngoại trong vùng 

bước sóng từ 266 đến 280 nm. Các chất catechin có tính khử mạnh nên dễ dàng bị ôxy 

hóa bởi dung dịch KMnO4 trong môi trường axit và bởi dung dịch I2 trong môi trường 

kiềm, chúng có thể tự ôxy hóa trong không khí ẩm. Dưới tác dụng của các men 

peroxydase hoặc ở nhiệt độ cao, các catechin bị ôxy hóa và tiếp đến các sản phẩm ôxy 

hóa thứ cấp lại gây ra hàng loạt các chuyển hóa hóa học của các hoạt chất có trong lá chè, 

góp phần tạo ra mùi thơm đặc trong cho các loại chè. Ở nước ta, nhìn chung việc nghiên 

cứu về ứng dụng các thành phần sinh hóa chè, đặc biệt là ứng dụng việc tách chiết hàm 

lượng polyphenol, thành phần catechin và ứng dụng của chúng còn ít được quan tâm, 

cập nhật.  

Công nghệ nano, một lĩnh vực mới và hấp dẫn của khoa học, cho phép nâng cao 

nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực và khám phá công nghệ nano có thể mở ra nhiều hướng 

ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp. Một trong số các hạt nano 

thân thiện với môi trường và con người được ứng dụng rộng rãi hiện nay là nano bạc. 

Các hạt nano bạc có diện tích mặt rất lớn, gia tăng tiếp xúc của chúng với vi khuẩn hoặc 

nấm và nâng cao hiệu quả diệt khuẩn và diệt nấm [7]. Nhiều phương pháp khác nhau 

đã sử dụng để chế tạo nano Ag đó là phương pháp nghiền cơ học [8], ngưng tụ bay hơi 

[9], nhiệt phân [10], khử hóa học [11, 12], lắng đọng điện hóa[13] và vi nhũ tương [14]. 

Tuy nhiên, các phương pháp trên thường khó được ứng dụng sản xuất ở quy mô lớn 

(cần có nguồn laser công suất lớn, lò nung chịu được áp suất và nhiệt độ cao, v.v.) gây ô 

nhiễm môi trường và khó kiểm soát được quá trình (sử dụng các chất khử hóa học độc 

hại), hiệu suất tạo AgNPs thấp và tốc độ phản ứng chậm (sử dụng các tác nhân sinh 

học). Do đó nghiên cứu này sẽ trình bày quá trình chế tạo nano Ag từ dịch chiết lá chè 

là nguồn nguyên liệu tự nhiên giá thành rẻ, dễ triển khai thực tiễn trong công nghiệp và 

không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tính chất vật lý của AgNPs được đánh giá 

qua việc khảo sát ảnh hưởng của dịch chiết lá chè. Đây là phương pháp mới tạo cơ sở 

khoa học hữu ích cho các nhà khoa học ứng dụng nguồn lá chè một cách hiệu quả nhất. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Quy trình chế tạo dịch chiết lá chè 

Lá chè (Camellia sinensis) được thu hái từ các vùng quê của tỉnh Thừa Thiên Huế 

vào tháng 4 năm 2024. Lá chè được rửa kỹ bằng máy siêu âm để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất 

hữu cơ như thuốc trừ sâu, phân bón (Hình 1(a)). Cắt nhỏ lá chè với kích thướt 3 x 10 cm 

(Hình 1(b)). Cân 20 g lá chè tươi cho vào cốc thuỷ tinh 1000 mL và đun sôi trên bếp điện 

trong khoảng 10 phút (Hình 1(c)), lọc qua giấy lọc Whatman số 1 thu được dịch chiết lá 

chè (Hình 1(d)). Bảo quản dịch chiết lá chè ở nhiệt độ 4 -5 C để tổng hợp AgNPs (Hình 

1(e)). 
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2.2. Quy trình chế tạo AgNPs 

 

Hình 1: Quy trình tổng hợp AgNPs từ dịch chiết lá chè tươi 

Quá trình tổng hợp hạt nano bạc được tiến hành tiếp theo với việc sử dụng dịch 

chiết lá chè tươi ở trên chuyển vào cốc có mỏ 1 L có chứa 100 mL dung dịch bạc nitrat 

(AgNO3) 0,02 M (Hình 1(f)). Tiếp tục khuấy trộn hỗn hợp bằng sóng siêu âm ở nhiệt độ 

phòng trong 2 phút (Hình 1(g)). Ion Ag+ được khử thành hạt nano Ago bằng chiết xuất 

lá chè Camellia Sinensis. Tiếp theo quá trình khử là sự thay đổi màu ngay lập tức từ màu 

vàng nhạt sang màu nâu đỏ của đặc trung cho dung dịch  nano bạc (Hình 1(h)). 

Trong quá trình chế tạo nồng độ dịch chiết lá chè, thời gian siêu âm có ảnh hưởng 

đến tính chất của AgNPs tạo thành. Do đó chúng tôi tiến hành khảo sát các yếu tố trên 

để thu được AgNPs có các tính chất vật lý tối ưu. Dung dịch AgNPs được đánh giá một 

số tính chất vật lý bao gồm: phân tích quang phổ UV-VIS sử dụng để tối ưu hoá các điều 

kiện phản ứng gồm hàm lượng dịch chiết, thời gian phản ứng. Phương pháp FTIR là kỹ 

thuật quan trọng được sử dụng để đánh giá sự tham gia của thành phần hoá học trong 

dịch chiết lá chè vào quá trình khử hoá Ag+ thành Ag, phương pháp phân tích hình thái 

học TEM trên máy JEM 1010-JEOL để quan sát được hình thái học của vật liệu AgNPs, 

phương pháp phân tích cấu trúc XRD để đánh giá mức độ tinh thể hóa cũng như cấu 

trúc pha của các hạt AgNPs .  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ dịch chiết lá chè đến phổ hấp thụ của AgNPs 

Thành phần dịch chiết lá chè qua các bài phối liệu chế tạo AgNPs được thể hiện 

ở Bảng 1 

Bảng 1. Thành phần dịch chiết lá chè qua các bài phối liệu chế tạo AgNPs. 

STT Dịch chiết lá chè PVA 2% AgNO3 (0,02M) 

1 5 mL 20 mL 100 mL 

2 10 mL 20 mL 100 mL 

3 15 mL 20 mL 100 mL 

4 20 mL 20 mL 100 mL 

AgNPs được hình thành khi hỗn hợp phối liệu chuyển từ màu vàng nhạt sang 

màu nâu. Hợp chất Phenolic trong lá chè có vai trò khử ion Ag+ thành Ag. Dung dịch 

chiết chè xanh trong nước làm dung môi là môi trường sinh học tốt trong việc hình thành 

AgNPs. Theo tác giả Grand và các cộng sự [15] phổ hấp thụ cực đại tại số sóng (400 – 

450) nm đặc trưng cho dải cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR) của hạt nano bạc. Kết quả 

đo phổ UV-VIS tại số sóng 300 – 700nm của các mẫu AgNPs chế tạo được thể hiện trên 

Hình 2(a) cho thấy: cường độ tín hiệu SPR xuất hiện trong khoảng bước sóng từ 429 đến 

455 nm. Điều này chứng tỏ AgNPs được hình thành tương tụ như báo cáo trong tài liệu 

[16].  

 

Hình 2. Phổ UV-VIS các mẫu AgNPs với các nồng độ dịch chiết khác nhau 

Khi tăng thể tích dịch chiết lá chè từ 5 mL đến 15 mL trong hỗn hợp phản ứng, 

kích thước hạt AgNPs hầu như không thay đổi Hình 2(b), cường độ đỉnh hấp thụ của 

AgNPs tạo thành tăng mạnh khi thêm 15 mL dịch chiết lá chè. Điều này có thể giải thích 

do khi nồng độ dịch chiết tăng tăng thì quá trình khử hoá diễn ra nhanh, thuận lợi và 

các hạt nanno bạc tạo ra nhiều. Tuy nhiên, khi hàm lượng chiết xuất trà tươi vượt quá 

15 mL, cường độ hấp thụ giảm và đỉnh dịch chuyển về phía bước sóng cao, cho thấy 
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kích thước hạt tăng lên, tương tự như báo cáo của Khoi và cộng sự [17]. Do đó, 15 mL là 

thể tích dịch chiết lá chè tối ưu đã được lựa chọn cho các khảo sát tiếp theo. 

3.2. Ảnh hưởng của thời gian siêu âm đến đến phổ hấp thụ của AgNPs 

Chúng tôi giữ nguyên tỷ lệ thành phần phối liệu khi thêm 15 mL dịch chiết lá 

chè như trên đồng thời thay đổi thời gian siêu âm 2 phút, 4 phút, 6 phút và 8 phút. Kết 

quả phân tích phổ hấp thụ của các mẫu theo thời gian siêu âm Hình 3 cho thấy thời gian 

thích hợp nhất để tổng hợp AgNPs là khoảng 4 phút vì lúc đó đỉnh hấp phụ của AgNPs 

cao nhất tại bước sóng 429 nm, hiệu suất tổng hợp của các hạt là lớn nhất và không có 

sản phẩm phụ. Khi tăng thời gian siêu âm lên 6 phút, 8 phút kích thước hạt tăng lên, 

nồng độ AgNPs giảm dần, đỉnh hấp phụ dịch chuyển sang phải với bước sóng 449 nm. 

Điều này có thể giải thích do khi tăng thời gian siêu âm, áp suất và nhiệt độ cục bộ được 

tạo ra đây là yếu tố chính giúp quá trình phản ứng hiệu quả và nhanh hơn dẫn đến các 

hạt nanno bạc tạo ra nhiều. Tuy nhiên, thời gian hoạt động của sóng siêu âm quá cao và 

quá trình phản ứng diễn ra nhanh, dẫn đến một lượng nhỏ ion bạc được chuyển đổi 

thành oxit bạc, do đó hiệu quả hình thành bạc kim loại bị giảm đồng thời đỉnh hấp thụ 

dịch chuyển.  

 

Hình 3. Phổ UV-VIS các mẫu AgNPs với thời gian siêu âm khác nhau 

Do đó, điều kiện tối ưu để tổng hợp AgNPs là sử dụng 15 mL dịch chiết lá chè 

pha vào 100 mL dung dịch AgNO3 0,02M, thời gian siêu âm 4 phút. AgNPs tổng hợp từ 

dịch chiết lá chè ở điều kiện tối ưu này được sử dụng để đánh giá các tính chất vật lý 

đặc trưng. 

3.3. Kết quả phân tích phổ FTIR của dung dịch AgNPs 

Để loại trừ khả năng hình thành các nhóm hữu cơ từ các phân tử sinh học còn 

sót lại, AgNPs thu được thực hiện ly tâm và phân tán lại trong bình chưng cất hai lần. 

Sau đó tiến hành phân tích phổ FTIR, kết quả phân tích được thể hiện ở Hình 4. Phổ 

FTIR của AgNPs cho thấy xuất hiện một số đỉnh hấp thụ ở số sóng 3440 cm-1, 1642 cm-1,  

1093 cm-1 và trong khoảng 400–1000 cm-1, điều này có nghĩa là có sự hiện diện một số 

nhóm chức có chứa oxy [16, 18]. Các phân tử sinh học như hợp chất flavonoid và 
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terpenoid giàu nhóm -OH (R-OH) đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp 

AgNPs đó là làm chất ổn định để AgNPs hình thành. Đỉnh 3440 cm-1 khẳng định vai trò 

của nhóm -OH, có thể từ catechin, phenol, gallic acid [16, 18]. Nhóm ancol được xác định 

bởi sự xuất hiện ở đỉnh có số sóng 1093 cm-1, biểu thị sự có mặt của liên kết C–OH trong 

các phân tử protein từ dịch chiết. Đỉnh 1642 cm-1 biểu thị dao động kéo giãn của liên kết 

C-N trong nhóm amin hoặc hoặc dao động giản dài của liên kết R = O từ hợp chất 

Catechin, Gallic acid và Theanine. Sự hiện diện của các phân tử sinh học trong dịch chiết 

lá chè đóng vai trò như một tác nhân làm tăng tính ổn định của các hạt AgNPs nhờ liên 

kết π được hình thành bởi khoảng trống quỹ đạo giữa nhóm carbonyl với bạc. Dải phổ 

trong khoảng số sóng 400–1000 cm-1 là dao động kéo giãn C–O thể hiện sự có mặt các 

phân tử tham gia khử ion bạc. Như vậy sự xuất hiện của các đỉnh này trong phổ FT-IR 

của vật liệu AgNPs cho thấy vai trò kép của chiết xuất lá chè đó là chất khử và chất ổn 

định điều này phù hợp với các công trình đã công bố [19-22]. 

 

Hình 4. Kết quả phân tích FTIR mẫu AgNPs  

3.4. Kết quả phân tích cấu trúc và vi cấu trúc của AgNPs  

Giản đồ nhiễu xạ tia X của AgNPs được thể hiện ở Hình 5 cho thấy sự xuất hiện 

các đỉnh nhiễu xạ điển hình tại các vị trí 2θ là 37,02o; 44,65o; 65,20o và 77,65o tương ứng 

với các mặt phẳng của lập phương tâm mặt (FCC) là (111), (200), (220) và (311). Giản đồ 

cũng cho thấy không có sự xuất hiện đỉnh nào khác chứng tỏ rằng AgNPs hình thành 

chỉ đơn pha [23]. 
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Hình 5. Kết quả phân tích XRD mẫu AgNPs 

Để quan sát được hình thái học của vật liệu, AgNPs được khảo sát qua ảnh hiển 

vi điện tử truyền qua TEM. Kết quả phân tích ảnh TEM của AgNPs được thể hiện ở Hình 

6 cho thấy các hạt AgNPs hình thành ở dạng hình cầu với kích thước trung bình khoảng 

12,5 nm. 

 

Hình 6. Kết quả phân tích TEM của mẫu AgNPs 

3.5. Kết quả phân tích khả năng kháng khuẩn 

Kết quả đánh giá khả kháng khuẩn của AgNPs ở các nồng độ khác nhau (10, 20, 

30, 40 ppm) trên ba chủng vi khuẩn Bulgaricus subtilis, Staphylococcus aureus và Escherichia 

coli thể hiện trên Hình 7 và Bảng 1. 
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Hình 7. Kết quả phân tích khả năng kháng khuẩn của AgNPs với các chủng vi khuẩn 

Bảng 1. Đường kính vòng kháng khuẩn ở các nồng độ AgNPs khác nhau đối với các chủng vi 

khuẩn Bulgaricus subtilis, Staphylococcus aureus và Escherichia coli 

 

Kết quả hình 7 cho thấy AgNPs có khả năng ức chế tốt sự phát triển của 3 chủng 

vi khuẩn Bulgaricus subtilis, Staphylococcus aureus và Escherichia coli. Mức độ kháng khuẩn 

được thể hiện qua kích thước vòng tròn ức chế. Bảng 1 cho thấy nồng độ AgNPs ảnh 

hưởng rất lớn đến kết quả khả năng kháng khuẩn. Cụ thể là khi tăng nồng độ AgNPs, 

đường kính vòng tròn ức chế càng tăng thể hiện khả năng kháng khuẩn của AgNPs càng 

tốt. Ở nồng độ 40 ppm, AgNPs có khả năng kháng khuẩn tốt nhất với đường kính vòng 

tròn ức chế trên 3 chủng vi khuẩn Bulgaricus subtilis, Staphylococcus aureus và Escherichia 

coli lần lượt là 20 mm, 25 mm, 28 mm. 

 

4. KẾT LUẬN 

AgNPs được chế tạo thành công bằng phương pháp khử sinh học sử dụng dịch 

chiết lá chè (Camellia Sinensis). Điều kiện tối ưu của quá trình tổng hợp là sử dụng 15 

mL dịch chiết lá chè trong 100 mL dung dịch AgNO3 0,02M, thời gian siêu âm 4 phút. 

AgNPs hình thành có các tính chất vật ký như: cấu trúc tinh thể lập phương tâm mặt 

dạng đơn tinh thể với kích thước hạt khoảng 12,5 nm. Các hạt nano Ag có khả năng 

kháng khuẩn trên 3 chủng vi khuẩn Bulgaricus subtilis, Staphylococcus aureus và 

Escherichia coli với đường kính vòng kháng khuẩn tương ứng là 20 mm, 25 mm, 28 mm 

ở nồng độ 40 ppm. Quy trình tổng hợp AgNPs từ dịch chiết lá chè đơn giản, chi phí thấp, 

dễ triễn khai thực tiễn sản xuất. 

Bulgaricus subtilis Staphylococcus aureus Escherichia coli 

10 12 16 22

20 13 20 24

30 16 24 26

40 20 25 28

Đường kính vòng kháng khuẩn(mm)
Nồng độ AgNPs (µg/mL)
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ABSTRACT 

The synthesis of Ag nanoparticles (AgNPs) from plant extracts is critical because it 

is environmentally friendly and cost-effective. In this study, we synthesized Ag 

nanoparticles using tea leaf extract (Camellia Sinensis) as a reducing and stabilizing 

agent. The concentration of tea leaf extract in AgNO3 solution and the reaction time 

affected the properties of AgNPs. The physical properties of AgNPs were 

determined by UV-vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), X-ray 

diffraction, and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The results showed 

that AgNPs formed in a single phase, in the form of crystals, spherical with a face-

centered cubic structure with an average crystal size of about 12.5 nm. AgNPs were 

good antibacterial on three bacterial strains: Bulgaricus subtilis, Staphylococcus aureus, 

and Escherichia coli. 

Keywords: Nano technology, AgNPs, Tea leaf extract (Camellia Sinensis), 

Antibacterial. 
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Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học và vật liệu, công nghệ thực phẩm. 

 

Đào Duy Hồng Ngọc sinh ngày 15/02/1982 tại Thừa Thiên Huế. Ông tốt 

nghiệp cử nhân chuyên ngành tài nguyên môi trường tại trường Đại học 

Khoa học, ĐH Huế năm 2004, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành khoa học 

môi trường năm 2010 tại Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế. Ông công 

tác tại trường Cao đẳng công nghiệp Huế từ năm 2010. 
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Lĩnh vực nghiên cứu: Điện môi, gốm áp điện, vật liệu sắt điện,  vật liệu 

nano và ứng dụng, vật liệu gốm điện tử và ứng dụng. 

 

  



 

 

 

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất vật lý của dung dịch nano bạc … 
 

108 

 


